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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Sáng 11A4 11A2 11A3 11A9 11A1 11A10 11A3 11A9 11A1 11A5 11A6 11A10 11A4 11A8 11A7 11A2 11A6 11A5 11A7 11A8 11A2

Chiều

Sáng 10D4 10D3 10D2 10D1 10D7 10D8 10D6 10D5

Chiều

Sáng 10C1 10A2 11A7 11A9 11A4 11A3 11A2 10A3 11A6 11A8 11A1 11A5 11A10 10A1 11A6

Chiều 11C 10.C

Sáng 10D5 10D8 10D3 10D7 11A5 10D4 11A4 10D2 10D6

Chiều

Sáng 11A3 11A6 10A2 10C1 10D1 10A1 11A2 11A1 11A9 11A8 11A10 10A3 11A7

Chiều

Sáng 11A3 11A6 11A6 11A4 11A3 10A1 11A4 11A4 11A3 10A1 10A1 11A6 11A3

Chiều 11N1 10.A1

Sáng 10D8 10D7 10A3 10D2 10A3 10D8 10D7 10D8 10A3 10D7 10D2 10D2

Chiều 10.A2 10.A3

Sáng 10C1 10C1 10D1 10D1 10D4 10D4 10C1 10D1 10D4

Chiều 11N5 10.A4

Sáng 11A2 11A7 11A2 11A7 11A7 10D6 10D6 10D6 11A2

Chiều 10H1 11N3

Sáng 11A9 11A8 11A10 10A2 11A10 11A8 11A9 10A2 11A9 11A10 11A8 10A2 11A8

Chiều 11N2 11N4

Sáng 11A1 11A1 10D3 10D5 11A5 10D5 11A5 10D3 10D5 10D3 11A5 11A1

Chiều

Sáng 10A1 11A2 11A4 11A3 10A2 11A5 10A1 10A2 11A1

Chiều 11C

Sáng 10A3 10D3 10C1 10A3 10D3 10C1

Chiều

Sáng 10D4 10D8 10D7 10D6 10D6 10D5 10D8 10D4 10D5 10D7

Chiều 10.C

Sáng 11A10 11A6 11A7 10D1 10D2 11A9 11A8 10D2 10D1

Chiều

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Nguyễn Thị Kim Xuyến

Địa lý Nga

Dương Thị Thúy

Nguyễn Thị Lan Phương

Giáo viên
Buổi 

dạy

Thứ 2 Thứ 3

Trần Đức Toàn

Kiều Thị Mai Hương

Lê Thị Minh Khuê

Quách Thị Mai

Nguyễn Thị Hậu

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Nguyễn Thị Quỳnh Thơ

Đỗ Thị Tuyết

Lịch sử Yến

Lê Thị Hồng Sơn

Nguyễn Tùng Nam



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Giáo viên

Buổi 

dạy

Thứ 2 Thứ 3

Sáng 10D2 10D2 10D1 10D1 10C1 10D2 10D1 10C1 10C1

Chiều 10.C 10.D2 10.D1 10.D2 10.D1 10.C

Sáng 10A2 10A2 10D4 10D4 10A2 10A3 10A3 10A3 10D4

Chiều 10.D9 10.D4 10.D9 10.D4

Sáng 10D3 10D7 10D7 10D6 10D6 10D7 10D6 10D3 10D3

Chiều 10.D7 10H2 10.D3 10H2 10.D7 10.D3

Sáng 11A1 11A1 11A2 11A1 11A3 11A3 11A3 11A2 11A1 11A2 11A2 11A3 11A1

Chiều 11D5 11D2 11D1 11D2 11D5 11D1

Sáng 11A4 11A9 11A9 11A8 11A8 11A9 11A4 11A4 11A9 11A8 11A8 11A4

Chiều 11D6 11D4 11D4 11D6

Sáng 10D5 10D5 11A5 11A5 11A5 11A6 11A6 10D8 10D8 11A6 11A5 10D5 10D8 11A6 10D5

Chiều 10.D5 10.D8 10.D8 10.D5

Sáng 11A7 11A10 10A1 11A10 11A10 10A1 10A1 11A7 11A7 11A7 11A10

Chiều 11D7 11D3 11D3 11D7

Sáng

Chiều 11C 11D8 11C 11D8

Sáng 10D5 10D3 10D3 10D5 10D3 10D5

Chiều 10.D3 10.D5 10.D3 10.D5

Sáng 11A8 10D4 11A8 11A8 11A3 10D4 10D8 11A3 11A3 10D8 10D8 10D4

Chiều 10.D8 10.D4 11N1 10.D4 10.D8

Sáng 10D1 10A3 10C1 10C1 10A3 10D1 10D1 10C1 10A3

Chiều 10.D1 11D5 11N4 10.A3 10.C 11N5 11D5 10.D1

Sáng 11A10 11A2 11A9 11A2 11A10 11A2 11A9 11A9 11A10 11A9

Chiều 11D2 11D3 11D2 11D3

Sáng 11A6 11A4 11A6 11A4 11A6 11A4 11A4

Chiều 10.D9 10.A4 10.D9

Sáng 11A1 11A1 10D7 10D6 10D6 11A5 11A5 10D7 11A1 11A5 10D6 10D7

Chiều 11D4 10.D7 10H2 10.D7 11D4 11C 10H2 10H1

Sáng

Chiều 11D7 11D8 11D8 11D7

Sáng

Chiều 10.A2 10.A1

Sáng 11A7 11A7 10A1 10A1 10D2 11A7 10A2 10D2 10D2 10A1 10A2 10A2 10D2

Chiều 11D1 11N3 10.D2 11D6 11N2 11D1 11D6 10.D2

Bùi Thị Thoa

Đào Thị Kim Ngân

Đỗ Khởi

Đỗ Thị Phương

Nguyễn Hà My

Nguyễn Thị Dung

Nguyễn Thị Phượng

Khuất Hiền

Phan Minh Hằng

Lý Thị Thanh Mai

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Nguyễn Thu Thủy

Nguyễn Thị Công

Phạm Thu Thủy

Phùng Thị Hải Yên

Trần Thị Thu Hà

Lê Tiếp



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Giáo viên

Buổi 

dạy

Thứ 2 Thứ 3

Sáng 11A8 11A6 11A4 11A10 11A9 11A5 11A7

Chiều

Sáng 10A3 10D3 11A1 10A2 11A3 10D4 10D2 11A2 10D8 10D1 10A1 10C1 10D6 10D5 10D7

Chiều

Sáng 10D4 10D8 10C1 10D7 10D5 10D2 10D8 10D3 10D7 10D6 10C1 10D2 10D3 10D4 10D5 10D6

Chiều

Sáng 10A1 11A10 10A2 11A8 11A9 11A6 11A10 11A6 11A7 10A3 11A8 11A7 11A9 11A10

Chiều

Sáng 11A5 10D8 11A3 11A2 10D2 11A4 11A3 11A5 11A1 11A4 11A1 10D3 11A2 10D3

Chiều

Sáng 10D1 10D1 10D4 10D7 10D1 10A3 10A1 10A2 10C1 10A1 10A3 10A2 10D6 10D5 10D1

Chiều

Sáng 11A2 11A8 11A10 10D8 11A3 10D1 11A8 11A9 11A2 10D1 11A1 10D2 11A1 10D3 11A10 11A3 11A9 10D3 10D8 10D2

Chiều

Sáng 11A4 11A6 11A5 11A7 11A6 11A4 11A7 11A5

Chiều

Sáng 10D6 10D5 10D4 10D6 10D7 10D5 10D4 10D7

Chiều

Sáng 10C1 10A3 10A1 10A2 10C1 10A2 10A3 10A1

Chiều

Sáng 10D7 11A3 10D6 10D6 11A1 11A2 11A1 10D7 11A2 11A3 10D6

Chiều

Sáng 10D5 10D2 10D2 10D3 10A1 10A2 10A2 10C1 10D4 10D1 10D3 10D5 10C1 10D1 10D4 10A1

Chiều

Sáng 11A9 11A9 10D8 10D8 11A5 11A6 11A8 11A5 11A7 10A3 11A10 11A4 11A4 11A8 11A6 11A7 10A3 11A10 10D8

Chiều

Sáng 11A1 10D8 10D7 10D7 10D7 10D8 10D8 11A1 11A1 10D7 11A1 10D8 10D7

Chiều 11D8 11C 10.D7 10.D8 11D8 10.D8 10.D7

Sáng 10A1 10A1 11A3 11A4 11A4 11A4 10A1 11A3 10A1 11A3 11A3 11A4 10A1

Chiều 11N5 11D7 10.A4 10.A1 10.A4 10.A1 11D7 11N5

Sáng 10D4 10D3 10D3 10D3 10D4 10D4 10D4 10D3

Chiều 10.D4 10.D3 10.D4 10.D3

Sáng 10A3 10C1 10C1 10A3 10C1 10C1 10A3 10A3 10A3

Chiều 11D5 10.A3 10.C 11D5 10.A3

Nguyễn Đình Hoàn

Nguyễn Thị Thanh Hải

Kim Thị Lương

Nguyễn Thị Tân

Hoàng Thị Loan

Nguyễn Huy Trọng

Hà Danh Đạt

Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Văn Pháp

Nguyễn Hữu Quân

Nguyễn Quý Hào

Phùng Thị Hải

Nguyễn Thị Thu Phương

Cấn Thị Nga

Lý Công Hiếu

Lý Thị Thúy

Nguyễn Quang Chuyên



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Giáo viên

Buổi 

dạy

Thứ 2 Thứ 3

Sáng 11A5 11A5 11A5 11A5

Chiều

Sáng 11A7 11A10 11A10 11A7 11A7 11A7 11A10 11A10 11A7

Chiều 11N4 11N1 10.D9 11D2 11N1 10.D9 11N4 11D2

Sáng 11A9 11A2 11A8 11A8 11A2 11A9 11A9 11A8 11A9 11A8 11A2 11A2

Chiều 11D3 11D6 10.D1 11D3 11D4 10.D1 11D6 11D4

Sáng 10D1 10D6 10D6 10D5 10D5 10D6 10D5 10D1 10D1 10D5 10D1 10D6

Chiều 11D1 10H2 10H1 11D1 10.D5 10H1 10.D5 10H2

Sáng 10D8 10D3 10D5 10D3 10D5 10D5 10D3 10D7 10D8 10D7 10D7 10D8

Chiều 10.A1 10.A4 10.A1 10.A4

Sáng 11A6 11A9 11A7 11A8 11A6 11A7 11A9 11A8

Chiều 11N2 11N4 11N2 11N4

Sáng 10A2 10A2 11A1 11A2 11A1 11A2 10A2 11A10 11A10

Chiều

Sáng 10A3 10D2 10D1 10D2 10A3 10A3 10C1 10D1 10C1 10D2 10C1 10D1 10C1

Chiều 10.A2 10.A3 10.A3 10.A2

Sáng 10D6 10D6 10D6 11A5 11A5 11A5

Chiều 10H1 11N1 11N1 10H1

Sáng 10D4 11A4 10A1 11A4 11A3 10D4 10A1 11A3 10A1 10D4 10D4

Chiều 11N3 11N5 11N3 11N5

Sáng 10D2 11A6 11A6 10D2 10D2 10D2 10A2 10A2 11A6 11A6 10A2 10A2 10A2

Chiều 11N2 11N3 10.D2 10.A2 11N3 11N2 10.A2 10.D2

Ngày 06 tháng 02 năm 2020

Người lập: Nguyễn Quý Hào HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Tuấn

Nguyễn Thị Minh Thư

Nguyễn Thị Thu Hương

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Huyên

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thùy Dung

Nguyễn Thanh Huyền

Nguyễn Xuân Hải

Phạm Văn Luyện

Nguyễn Thị Phương Liên


